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PHỤ BIỂU 01: ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LĨNH VỰC 
TRỒNG TRỌT, BẢO VỆ THỰC VẬT
[bookmark: _GoBack](Ban hành kèm theo Tờ trình số          /TTr-SNNMT ngày     tháng    năm 2026 của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai)
 
I. Nhóm cây hàng năm
(Tính cho 01 ha)
	STT
	Hạng mục đầu tư
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Cây Cỏ ngọt

	-
	Giống
	Cây
	120.000
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố 
	Tham khảo 
Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 11/11/2022
của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	-
	Phân hữu cơ sinh học
	Kg
	2.800
	TCCS
	

	-
	Phân tổng hợp NPK
	Kg
	560
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	1.500
	
	

	2
	Cây Bồ bồ (Nhân Trần)

	-
	Giống
	
	
	
	Tham khảo Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	+
	Trồng mới
	Cây
	330.000
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	

	+
	Trồng dặm (10%)
	Cây
	33.000
	
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	203
	TCCS 
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	91
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	367
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	1.000
	
	

	3
	Cây Cúc hoa vàng

	-
	Giống
	
	
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo
Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	+
	Trồng mới
	Cây
	45.000
	
	

	+
	Trồng dặm (5%)
	Cây
	2.250
	
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	92
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	58
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	120
	
	

	-
	Vôi bột
	Kg
	500
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật 
	1.000đ
	2.000
	
	

	4
	Cây Atiso
	
	
	
	

	-
	Giống
	
	
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định số 271/QĐ-SNN ngày 20/12/2017 của Sở Nông nghiệp và  PTNT tỉnh Lào Cai (cũ)


	+
	Cây giống
	Cây
	35.000
	
	

	+
	Hạt giống
	Kg
	4
	
	

	-
	Vôi bột
	Kg
	1.000
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Phân lân vi sinh
	Kg
	700
	
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	184
	
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	83
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	90
	
	

	5
	Cây Địa liền

	-
	Giống
	Cây
	250.000
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo 
Quyết định số 271/QĐ-SNN ngày 20/12/2017 của Sở Nông nghiệp và  PTNT tỉnh Lào Cai (cũ)


	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	161
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	140
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	150
	
	

	6
	Cây Ý Dĩ

	-
	Hạt giống
	Kg
	28
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định số 271/QĐ-SNN ngày 20/12/2017 của Sở Nông nghiệp và  PTNT tỉnh Lào Cai (cũ)

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	138
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	58
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	120
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật 
	1.000đ
	1.000
	
	

	7
	Cây Cải Mầm đá, Cải kale

	-
	Giống
	Kg/cây
	0,3kg hoặc 33.000 cây
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo 
Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 11/11/2022
của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)


	-
	Phân hữu cơ sinh học
	Kg
	2.000
	
TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng


	

	-
	Phân bón lá hữu cơ
	Lit
	5
	
	

	-
	Phân bón gốc hữu cơ
	Kg
	550
	
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	50
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	102
	
	

	-
	Chất điều hòa sinh trưởng
	Kg
	700
	
	

	-
	Trichoderma
	Kg
	30
	
	

	-
	Chế phẩm sinh học BVTV
	Kg/lit
	8
	
	

	-
	Bẫy Feromom
	Chiếc
	20
	
	

	-
	Xử lý phế phụ phẩm
	1.000đ
	2.000
	
	

	8
	Cây Cải dầu

	-
	Giống
	kg
	6
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo 
Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 11/11/2022
của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	-
	Phân hữu cơ sinh học
	Kg
	1.500
	TCCS
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	78
	
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	20
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	54
	
	

	-
	Chất điều hòa sinh trưởng
	Kg
	700
	
	

	-
	Trichoderma
	Kg
	30
	
	

	-
	Chế phẩm sinh học BVTV
	Kg/lit
	3
	
	

	-
	Bẫy Feromom
	Chiếc
	20
	
	

	-
	Xử lý phế phụ phẩm
	1.000đ
	500
	
	

	9
	Cây Rau bò khai

	-
	Giống
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo 
Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 11/11/2022
của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	+
	Trồng mới
	Bầu
	10.000
	
	

	+
	Trồng dặm
	Bầu
	1.000
	
	

	-
	Bón lót
	
	
	TCCS
	

	+
	Phân hữu cơ sinh học
	Kg
	3.000
	
	

	+
	Phân NPK
	Kg
	1.200
	
	

	+
	Thuốc Trichoderma
	Kg
	40
	
	

	-
	Bón khi cây từ khi trồng đến 3 năm tuổi
	
	
	
	

	+
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	553
	
	

	+
	Phân NPK 
	Kg
	1.500
	
	

	+
	Phân hữu cơ sinh học 
	Kg
	4.000
	
	

	-
	Bón khi cây từ 3 năm tuổi trở lên
	
	
	
	

	+
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	830
	
	

	+
	Phân NPK
	Kg
	1.500
	
	

	+
	Phân hữu cơ sinh học
	Kg
	5.000
	
	

	10
	Cây rau Pắc Nam

	-
	Giống
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo 
Quyết định số 90/QĐ-SNN ngày 20/5/2019
của sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai (cũ)

	+
	Trồng mới
	Bầu
	10.000
	
	

	+
	Trồng dặm
	Bầu
	1.000
	
	

	-
	Bón lót
	
	
	TCCS
	

	+
	Phân NPK
	Kg
	1.100
	
	

	+
	Thuốc Trichoderma
	Kg
	40
	
	

	-
	Bón khi cây từ khi trồng đến 3 năm tuổi
	
	
	
	

	+
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	553
	
	

	+
	Phân NPK 
	Kg
	1.500
	
	

	-
	Bón khi cây từ 3 năm tuổi trở lên
	
	
	
	

	+
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	830
	
	

	+
	Phân NPK
	Kg
	2.000
	
	

	11
	Cây Su su
	
	
	
	

	-
	Giống
	Quả
	
3.000

	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định 167/QĐ-SNN, ngày 04/8/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai cũ, Quyết định 14/2023/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	101
	
TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng

	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	70
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	102
	
	

	-
	Phân hữu cơ vi sinh 
	Kg
	1.000
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật 
	1.000đ
	1.000
	
	

	-
	Vật liệu làm giàn
	
	
	
	

	+
	Cọc làm giàn
	Cọc
	400
	
	

	+
	Dây thép (loại 1,5ly) làm giàn
	Kg
	600
	Cọc bằng bê tông cốt thép, gỗ đường kính trên 12 cm; cọc tre đường kính trên 10 cm, dài 2,8-3,0 m
	

	+
	Dây thép (loại 1,5ly) làm giàn
	Kg
	600
	TCCS
	

	12
	Cây Bí thơm

	-
	Giống
	kg
	1
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo định mức cây Bí xanh tại Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ NN và PTNT

	-
	Phân hữu cơ sinh học
	kg
	2.000
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Phân bón lá hữu cơ
	lít
	5
	
	

	-
	Phân bón gốc hữu cơ
	kg
	400
	
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	kg
	78
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	kg
	120
	
	

	-
	Chất điều hòa sinh trưởng 
	kg
	700
	Vôi bột hoặc Dolomit
	

	-
	Tricoderma
	kg
	30
	 
 
TCCS 
 
	

	-
	Chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật
	Kg/lít
	8
	
	

	-
	Bẫy Feromom 
	Chiếc
	30
	
	

	-
	Xử lý phế phụ phẩm
	1000 đ
	2.000
	
	

	13
	 Cây Dưa hấu 

	-
	Giống 
	Gram 
	400-600 
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo 
Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 05/2/2024
của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	-
	Đạm nguyên chất (N) 
	kg
	115
	
TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng


	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	kg
	120
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	kg
	180
	
	

	-
	Phân hữu cơ sinh học 
	kg
	2.000
	
	

	-
	Thuốc bảo vệ thực vật
	1.000đ
	2.000
	
	

	-
	Phân bón lá
	1.000đ
	1.200
	
	

	-
	Nilon che phủ luống
	m2
	8.000
	
	

	14
	Cây Tía tô
	Tham khảo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 05/2/2024
của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	-
	Giống 
	kg
	0,5
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	

	-
	Đạm nguyên chất (N) 
	kg
	40
	
TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng


	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	kg
	93
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	kg
	71
	
	

	-
	Phân hữu cơ sinh học 
	kg
	500
	
	

	-
	Nấm đối kháng
	kg
	2,5
	
	

	-
	Thuốc bảo vệ thực vật
	1.000đ
	2.000
	
	

	15
	Cây Kiệu 

	-
	Giống 
	kg
	1.400
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo 
Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 15/11/2024
của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	-
	Đạm nguyên chất (N) 
	kg
	92
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng

	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	kg
	50
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	kg
	126
	
	

	-
	Vôi bột
	kg
	500
	
	

	-
	Thuốc bảo vệ thực vật
	1.000đ
	1.000
	
	

	16
	Cây Hoa địa lan

	-
	Cây giống
	Khóm giống
	3.000
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 11/11/2022
của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	-
	Chậu
	Cái
	3.000
	Chọn chậu phù hợp với kích cỡ, số nhánh và hình dáng của cây. Đáy chậu có 3-4 lỗ thoát nước, thành chậu có 2 lỗ thoát khí
	

	-
	Giá thể
	
	
	Phù hợp với cây địa lan
	

	-
	Trụ
	Cái
	3.000
	Chiều cao của trụ từ mặt đất đến chậu cao từ 40-60 cm
	

	-
	Phân NPK (bón gốc)
	kg
	50
	TCCS
	

	-
	Phân bón lá
	lít
	5
	
	

	-
	Thuốc  bảo vệ thực vật
	1.000 đ
	2.000
	
	



II. Nhóm cây lâu năm
	STT
	Hạng mục đầu tư
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	
	
	
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	Năm thứ tư trở đi
	
	

	1
	Cây Vú sữa

	-
	Giống
	
	
	
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	
Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ NN và PTNT


	+
	Trồng mới
	Cây
	270
	
	
	
	
	

	+
	Trồng dặm (5%)
	Cây
	14
	
	
	
	
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	240
	240
	378
	510
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P205)
	Kg
	210
	210
	324
	400
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K20)
	Kg
	240
	240
	486
	650
	
	

	-
	Phân hữu cơ
	Kg
	8.000
	8.000
	8.100
	8.100
	
	

	-
	Vôi bột
	Kg
	540
	540
	
	
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	1.500
	1.500
	1.500
	2.000
	
	

	2
	Cây Mận Tả van chín sớm

	-
	Giống
	
	
	
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	

	+
	Trồng mới
	Cây
	500
	
	
	
	
	Tham khảo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	+
	Trồng dặm (5%)
	Cây
	25
	
	
	
	
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	92
	92
	92
	184
	
TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P205)
	Kg
	66
	66
	66
	132
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K20)
	Kg
	120
	120
	120
	240
	
	

	-
	Phân hữu cơ sinh học
	Kg
	
	
	
	3.000
	
	

	-
	Vôi bột
	Kg
	400
	400
	400
	400
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	1.500
	1.500
	1.500
	2.500
	
	

	-
	Chế phẩm sinh học
	
	
	
	
	
	
	

	+
	Trichodema
	Kg
	
	
	
	40
	
	

	+
	Bẫy bả
	Chiếc
	
	
	
	20
	
	

	3
	Cây Mận tam hoa, đào pháp chín sớm

	-
	Giống
	
	
	
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	+
	Trồng mới
	Cây
	400
	
	
	
	
	

	+
	Trồng dặm (5%)
	Cây
	20
	
	
	
	
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	92
	92
	92
	184
	
TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng

	

	-
	Lân nguyên chất (P205)
	Kg
	66
	66
	66
	132
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K20)
	Kg
	120
	120
	120
	240
	
	

	-
	Phân hữu cơ
	
	
	
	
	3.000
	
	

	-
	Vôi bột
	Kg
	400
	400
	400
	400
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	1.500
	1.500
	1.500
	2.500
	
	

	-
	Chế phẩm sinh học
	
	
	
	
	
	
	

	+
	Trichodema
	Kg
	
	
	
	40
	
	

	+
	Bẫy bả
	Chiếc
	
	
	
	20
	
	

	4
	Cây Mận Tả van, Mận hậu

	-
	Giống
	
	
	
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	+
	Trồng mới
	Cây
	500
	
	
	
	
	

	+
	Trồng dặm (5%)
	Cây
	25
	
	
	
	
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	92
	92
	92
	184
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	66
	66
	66
	132
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	120
	120
	120
	240
	
	

	-
	Phân hữu cơ sinh học
	Kg
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	
	

	-
	Vôi bột
	Kg
	400
	400
	400
	400
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	1.500
	1.500
	1.500
	2.500
	
	

	-
	Chế phẩm sinh học
	
	
	
	
	
	
	

	+
	Trichodema
	Kg
	
	
	
	40
	
	

	+
	Bẫy bả
	Chiếc
	
	
	
	20
	
	

	5
	Cây Lê VH6

	-
	Giống
	
	
	
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo  Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	+
	Trồng mới
	Cây
	400
	
	
	
	
	

	+
	Trồng dặm
	Cây
	20
	
	
	
	
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	92
	92
	92
	160
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	82
	82
	82
	100
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	90
	90
	90
	240
	
	

	-
	Phân hữu cơ sinh học
	Kg
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	
	

	-
	Vôi bột
	Kg
	400
	400
	
	
	
	

	-
	Túi bao trái
	Túi
	
	
	
	50.000
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	1.500
	1.500
	1500
	2.000
	
	

	6
	Cây Hồng giòn

	-
	Giống
	
	
	
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ


	+
	Trồng mới
	Cây
	600
	
	
	
	
	

	+
	Trồng dặm
	Cây
	30
	
	
	
	
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	92
	92
	125
	138
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	96
	96
	138
	160
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	120
	120
	150
	300
	
	

	-
	Phân hữu cơ sinh học
	Kg
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	
	

	-
	Vôi bột
	Kg
	600
	600
	
	
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	
	

	7
	Cây Dứa MD2

	-
	Giống
	
	
	
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	+
	Trồng mới
	Cây
	50.000
	
	
	
	
	

	+
	Trồng dặm
	Cây
	1.000
	
	
	
	
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	550
	550
	
	
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	256
	256
	
	
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	1.080
	1.080
	
	
	
	

	-
	Phân hữu cơ sinh học
	Kg
	5.000
	
	
	
	
	

	-
	Vôi bột
	Kg
	1.000
	
	
	
	
	

	-
	Nilon
	kg
	160
	
	
	
	
	

	
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	3.000
	3.000
	
	
	
	

	
	Thuốc điều hoà sinh trưởng (kích hoa)
	Lít
	
	5
	
	
	
	

	8
	Cây Chanh

	-
	Giống
	
	
	
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định 1135/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	+
	Trồng mới
	Cây
	1.100
	
	
	
	
	

	+
	Trồng dặm
	Cây
	55
	
	
	
	
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	10
	30
	50
	
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	50
	50
	50
	
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	8
	10
	60
	
	
	

	-
	Phân hữu cơ sinh học
	Kg
	600
	200
	200
	
	
	

	-
	Vôi bột
	Kg
	50
	30
	50
	
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	220
	220
	220
	
	
	

	9
	Cây Quất ăn quả

	-
	Giống
	
	
	
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định 1135/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	+
	Trồng mới
	Cây
	2.200
	
	
	
	
	

	+
	Trồng dặm
	Cây
	110
	
	
	
	
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	30
	50
	
	
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	50
	30
	
	
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	30
	50
	
	
	
	

	-
	Phân hữu cơ sinh học
	Kg
	2.000
	1.000
	
	
	
	

	-
	Vôi bột
	Kg
	200
	100
	
	
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	220
	220
	
	
	
	

	10
	Cây Cau

	-
	Giống
	
	
	
	
	
	
Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định 1135/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	+
	Trồng mới
	Cây
	1.540
	
	
	
	
	

	+
	Trồng dặm
	Cây
	55
	
	
	
	
	

	-
	Phân hữu cơ
	Kg
	15.400
	1.540
	1.540
	
	TCCS
	

	-
	Phân NPK
	Kg
	280
	280
	280
	
	
	

	11
	Cây Khế

	-
	Giống
	
	
	
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định 1135/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	+
	Trồng mới
	Cây
	500
	
	
	
	
	

	+
	Trồng dặm
	Cây
	25
	
	
	
	
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	80
	50
	80
	
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	100
	100
	100
	
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	60
	60
	80
	
	
	

	-
	Phân hữu cơ
	Kg
	2.000
	1.000
	1.000
	
	
	

	-
	Vôi bột
	Kg
	200
	60
	100
	
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	150
	150
	150
	
	
	

	12
	Cây Roi

	-
	Giống
	
	
	
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định 1135/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	+
	Trồng mới
	Cây
	500
	
	
	
	
	

	+
	Trồng dặm
	Cây
	25
	
	
	
	
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	60
	150
	200
	
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	120
	250
	500
	
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	30
	120
	160
	
	
	

	-
	Phân hữu cơ
	Kg
	1.600
	1.600
	2.000
	
	
	

	-
	Vôi bột
	Kg
	100
	100
	200
	
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	
	
	1.500
	
	
	

	13
	Cây Ổi

	-
	Giống
	
	
	
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định 1135/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	+
	Trồng mới
	Cây
	1.100
	
	
	
	
	

	+
	Trồng dặm
	Cây
	55
	
	
	
	
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	200
	152
	
	
	
TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	400
	100
	
	
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	240
	240
	
	
	
	

	-
	Phân hữu cơ
	Kg
	3.000
	3.000
	
	
	
	

	-
	Vôi bột
	Kg
	200
	150
	
	
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	1.500
	2.000
	
	
	
	

	14
	Cây Mạch Môn

	-
	Giống  (Tách từ cây mẹ)
	Hom
	62.000
	
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	28
	28
	28
	
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	10
	10
	10
	
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	18
	18
	18
	
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	1.500
	1.500
	1.500
	
	
	

	15
	Cây Chùa dù
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Giống
	Cây
	25.000
	
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)


	-
	Phân hữu cơ sinh học
	Kg
	3.000
	2.000
	2.000
	
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Phân tổng hợp NPK
	Kg
	560
	560
	560
	
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	1.500
	1.500
	1.500
	
	
	

	16
	Cây Ngũ gia bì gai

	-
	Giống
	Cây
	10.000
	
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)


	-
	Phân hữu cơ sinh học
	Kg
	3.000
	3.000
	3.000
	
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Phân tổng hợp NPK
	Kg
	560
	1.200
	1.200
	
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	1.500
	1.500
	1.500
	
	
	

	17
	Cây Đan sâm

	-
	Cây giống
	Cây
	112.000
	
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định số 271/QĐ-SNN ngày 20/12/2017 của Sở Nông nghiệp và  PTNT tỉnh Lào Cai (cũ)


	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	200
	47
	47
	
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	155
	50
	50
	
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	150
	
	
	
	
	

	-
	Vôi bột
	Kg
	500
	
	
	
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	1.000
	1.000
	1.000
	
	
	

	18
	Xạ đen

	-
	Giống
	
	
	
	
	
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	+
	Trồng mới
	Cây
	3.000
	
	
	
	
	

	+
	Trồng dặm (10%)
	Cây
	300
	
	
	
	
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	28
	14
	14
	
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	
	4
	4
	
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	
	9
	9
	
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	300
	300
	300
	300
	
	

	19
	Lan Kim Tuyến

	-
	Giống
	
	
	
	
	
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	+
	Trồng mới
	Cây
	300.000
	
	
	
	
	

	+
	Trồng dặm (10%)
	Cây
	30.000
	
	
	
	
	

	-
	Phân hữu cơ vi sinh
	Kg
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	TCCS
	

	20
	Chè dây

	-
	Giống
	Hom giống
	6.667
	
	
	
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định số 271/QĐ-SNN ngày 20/12/2017 của Sở Nông nghiệp và  PTNT tỉnh Lào Cai (cũ)

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	212
	212
	212
	212
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	78
	78
	78
	78
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	72
	72
	72
	72
	
	

	21
	Cây Bảy lá một hoa

	-
	Giống
	Cây
	63.000
	
	
	
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Kết quả đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Bắc Hà

	-
	Phân vi sinh chùm quế
	Kg
	5.000
	5.000
	5.000
	
	TCCS

	

	-
	Phân NPK
	kg
	250
	250
	250
	
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	1.000
	1.000
	1.000
	
	
	

	22
	Cây Sâm ngọc linh

	-
	Giống
	
	
	
	
	
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh Kon Tum (cũ)


	+
	Trồng mới
	Cây
	10.000
	
	
	
	
	

	+
	Trồng dặm (5%)
	Cây
	500
	
	
	
	
	

	-
	Phân hữu cơ vi sinh
	Kg
	2.000
	1.500
	1.500
	1.500
	TCCS
	

	-
	Chế phẩm sinh học
	Kg
	5
	4
	4
	4
	
	

	23
	Cây Ngưu bàng

	-
	Giống
	
	
	
	
	
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Đề tài nghiên cứu cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai: “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng và phát triển chuỗi giá trị cây dược liệu Khoai nưa và Ngưu bàng năm 2020” do Công ty Tâm Phát Green thực hiện

	+
	Cây giống
	Cây
	20.000
	
	
	
	
	

	+
	Hạt giống
	Kg
	9
	
	
	
	
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	30
	20
	
	
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	80
	
	
	
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	70
	70
	
	
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	1.000
	1.000
	
	
	
	

	24
	Cây Vân Mộc hương

	-
	Giống
	Kg
	8
	
	
	
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Kết quả thực hiện Dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và chế biến cây dược liệu giá trị kinh tế cao (Mộc hương - Saussurea lappa C.B Clarke và Độc hoạt - Angelica pubescens Maxim.) tại tỉnh Lào Cai năm 2024 của Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ Hoa Ban

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	64
	16
	
	
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	100
	
	
	
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	40
	40
	
	
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	1.000
	1.000
	
	
	
	

	25
	Cây Độc hoạt

	-
	Giống
	Kg
	8
	
	
	
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Kết quả thực hiện Dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và chế biến cây dược liệu giá trị kinh tế cao (Mộc hương - Saussurea lappa C.B Clarke và Độc hoạt - Angelica pubescens Maxim.) tại tỉnh Lào Cai năm 2024 của Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ Hoa Ban

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	64
	16
	
	
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	100
	
	
	
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	40
	40
	
	
	
	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	1.000
	1.000
	
	
	
	

	26
	Gừng dại (gừng tía)

	-
	Giống
	Kg
	1.300
	
	
	
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	-
	Phân bón (NPK)
	Kg
	520
	520
	520
	
	TCCS
	

	27
	Cây hoa nhất chi mai

	-
	Cây giống
	Cây
	5.000
	
	
	
	Áp dụng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tham khảo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ)

	-
	Phân bón hữu cơ sinh học
	kg
	3.000
	3.000
	3.000
	
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	kg
	160
	160
	160
	
	
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	kg
	300
	300
	300
	
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	kg
	160
	160
	160
	
	
	

	-
	Phân vi lượng kích thích sinh trưởng
	kg
	2
	2
	2
	
	
	

	-
	Giá thể
	
	
	
	
	
	Phù hợp với cây hoa nhất chi mai
	

	28
	Cây chè shan cổ thụ

	-
	Giống (sử dụng giống gieo ươm  bằng hạt)
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	 Mật độ, phân bón tham khảo theo sổ tay hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng một số loài cây lấy gỗ và lâm sản ngoài gỗ chính phục vụ trồng rừng phòng hộ và sản xuất cho 62 huyên nghèo của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

	+
	Trồng mới
	Cây
	3.300
	
	
	
	
	

	+
	Trồng dặm (5%)
	Cây
	165
	
	
	
	
	

	-
	Phân bón NPK
	Kg
	990
	990
	990
	990
	Áp dụng theo TCCS.

	

	-
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	1.000đ
	550
	550
	550
	
	
	

	29
	Cây Bách bộ

	-
	Giống
	
	
	
	
	
	Áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất công bố
	Tài liệu tham khảo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 27/8/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng

	+
	Trồng mới
	Cây
	50.000
	
	
	
	
	

	+
	Trồng dặm
	Cây
	2.500
	
	
	
	
	

	-
	Đạm nguyên chất (N)
	Kg
	100
	100
	100
	
	TCCS
Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng
	

	-
	Lân nguyên chất (P2O5)
	Kg
	70
	70
	70
	
	
	

	-
	Kali nguyên chất (K2O)
	Kg
	70
	70
	70
	
	
	

	-
	Vôi bột
	Kg
	100
	100
	100
	
	
	



